LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3
	stt
	Lớp/

ngày tháng
	Thứ 7 (16/7)
	Thứ 7 (23/7)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	1
	01CĐ13KTHA
	
	Tổ chức quản lý khoa
	
	Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

	2
	01CĐ13VLTL
	
	YHCT- DS
	
	

	3
	01 CĐ13XN
	
	PPNCKH1
	Dịch tễ học và các bệnh TN
	

	5
	01 CĐ13ĐD
	Chăm sóc cho người cần được PHCN
	Quản lý điều dưỡng
	Y học cổ truyền
	

	6
	01CĐ13NHA
	DD- TC
	
	
	

	7
	01CĐ13GM
	DD- TC
	Gây mê – gây  tê 2
	
	

	8
	01CĐ13HS
	
	Vô sinh
	
	


LỊCH THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015- 2016 KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1
	STT
	Ngày/tháng

Lớp
	Thứ 6

22/7
	Thứ 7
23/7
	Thứ 2

(25/7)
	Thứ 3 (26/7)
	Thứ 4 (27/7)


	Thứ 5 (28/7)
	Thứ 6 (29/7)
	Thứ 7 (30/7)

	
	
	
	
	sáng 
	Chiều
	sáng
	Chiều
	sáng
	Chiều
	sáng
	Chiều
	sáng
	Chiều
	sáng

	1
	01ĐH15KTHA
	   Tiếng anh 4

+ Tin học
	Tiếng anh 
1,2,3
Kĩ năng mềm
	Những nguyên

 lý cơ bản Mac, Tư tưởng HCM,. Đường lối Đảng


	Toán XSTK
	
	
	
	GPSL
	Sinh học
	VS- KST
	ĐDCB- CCBĐ
	Hóa học
	

	2
	01ĐH15PHCN
	
	
	
	
	
	Đ.Đức VL
	SLB- MD
	
	
	
	
	GPCN
	Hóa sinh

	3
	01ĐH15XN
	
	
	
	
	
	
	
	GPSL
	
	ATXN-XNCB
	
	
	

	4
	02ĐH15XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01CĐ15KTHA
	
	
	
	
	
	VL PPTA
	SLB- MD

	Dược CS
	Sinh học 
	VS- KST
	Giải phẫu bệnh
	Hóa học 
	

	6
	01CĐ15VLTL
	
	
	
	
	
	Đ.Đức VL
	
	
	
	
	
	GPCN
	Hóa sinh

	7
	01CĐ15XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATXN-XNCB
	
	
	

	8
	01ĐH15ĐD
	
	
	
	
	Dược ĐD
	Đ.Đức Đ.D
	
	GPSL ĐD
	
	KSNK


	ĐDCB1
	
	Hóa sinh


	9
	02ĐH15ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	01ĐH15GM
	
	
	
	
	
	
	
	Dược CS
	
	
	
	
	

	11
	01ĐH15HS
	
	
	
	
	Dược SK
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	01CĐ15ĐD
	
	
	
	
	Dược Đ.D
	
	
	GPSL ĐD
	
	
	ĐDCB2
	Lý sinh
	

	13
	01CĐ15HS
	
	
	
	
	Dược SK
	
	
	
	
	
	ĐDCB
	
	

	14
	01CĐ15GM
	
	
	
	
	
	Đ.Đức Đ.D
	
	Dược CS
	
	GPSL- GM
	ĐDCB1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	01CĐ15NHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	YĐK năm 1
	
	
	
	
	Tâm lý yh
	
	
	Di truyền
	
	VS- KST
	
	HTCN 3
	


LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II - KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2

	stt
	Lớp/

ngày tháng
	Thứ 6
22/7
	Thứ 7
23/7
	Thứ 2 (25/7)
	Thứ 3 (26/7)
	Thứ 4 (27/7)
	Thứ 5 (28/7)

	
	
	
	
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều

	1. 
	01ĐH14KTHA
	Tiếng anh 4

+ Tin học
	Tiếng anh 
1,2,3
Kĩ năng mềm
	Những nguyên

 lý cơ bản Mac, Tư tưởng HCM,. Đường lối Đảng


	Toán XSTK 
	Tổ chức quản lý khoa
	XQ tim phổi
	DTH-TN
	SK- NCSK
	XQ XK2


	XQ sọ mặt

	2. 
	01CĐ14KTHA
	
	
	
	
	
	XQ tiêu hóa
	
	
	
	

	3. 
	01ĐH14VLTL
	
	
	
	
	NNTL
	VLTL cơ xg 1
	VLTL TM-HH
	
	VLTL TK- cơ
	

	4. 
	01CĐ14VLTL
	
	
	
	
	PHCN

Dựa CĐ
	
	
	
	
	

	5. 
	01ĐH14XN
	
	
	
	
	
	HH 2
	KST 2

	BH Nội ngoại
	Hóa sinh 2
	Vi sinh 2
Vi sinh 2

	6. 
	02ĐH14XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	01CĐ14XN
	
	
	
	
	
	HH1
	TB MÔ  -BH
	
	
	

	8. 
	01ĐH14ĐD
	
	
	
	
	
	CSSK truyền nhiễm
	DTH
	
	CSSK BM –TE


	

	9. 
	01CĐ14ĐD
	
	
	
	
	
	
	DD- TC
	SK- NCSK
	
	

	10. 
	01ĐH14NHA
	
	
	
	
	
	BH RHM
	SDBQTTBNK
	
	
	

	11. 
	01CĐ14NHA
	
	
	
	
	
	
	
	SK-NCSK
	
	PPNCKH1

	12. 
	01ĐH14GM
	
	
	
	
	
	CSSK TN
	
	KTLS GM
	
	

	13. 
	01CĐ14GM
	
	
	
	
	HS và HSTC 
	
	DTH-TN
	SK-NCSK
	
	GM-GT1

	14. 
	01ĐH14SPK
	
	
	
	
	
	CSSK T. nhiễm
	
	
	
	CS SK SS- TN

	15. 
	01CĐ14HS
	
	
	
	
	CSSK TE, dưới 5t
	
	DD- TC
	SK-NCSK
	
	CS sau đẻ-KHHGĐ

	16. 
	YĐK năm 2
	HTCN 6
	Nội cơ sở
	
	
	
	
	DD- TC
	
	Ngoại CS
	HTCN7


 LỊCH THI LẠI KỲ II - KHỐI SV ĐẠI HỌC NĂM 3
	stt
	Lớp/

ngày tháng
	Thứ 6
	Thứ 7
	Thứ 2 (25/7)
	Thứ 3 (26/7)
	Thứ 4 (27/7)
	Thứ 5 (28/7)

	
	
	22/7
	23/7
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều
	sáng 
	Chiều

	1
	01ĐH13KTHA
	Tiếng anh 4

+ Tin học
	Tiếng anh 
1,2,3
Kĩ năng mềm
	Những nguyên

 lý cơ bản Mac, Tư tưởng HCM,. Đường lối Đảng


	Toán XSTK 
	TC QL khoa
	KT CLVT
	DTH-TN


	
	KT siêu âm
	PPNCKH1

	2
	01ĐH13VLTL
	
	
	
	
	YHCT- DS
	TCYT-CTYTQG
	DD- TC
	VĐTL2
	PHCN DVCĐ 
	

	3
	01ĐH13XN
	
	
	
	
	KST3
	
	TB mô- BH
	SK -NCSK
	Vi sinh 4
	

	4
	02ĐH13XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01ĐH13ĐD
	
	
	
	
	CSSK NB nội tiết, lao, da liễu, TK
	
	DD- TC
	
	
	PPNCKH2

	6
	01ĐH13NHA
	
	
	
	
	CC RHM
	
	
	GDNK
	KTĐTDP
	

	7
	01ĐH13GM
	
	
	
	
	
	GMCK
	DTH
	GM- GT2
	
	PPNCKH2

	8
	01ĐH13SPK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CS HS nâng cao

	9
	Y.ĐK NĂM 3
	
	
	
	Nhi khoa
	
	
	
	Phụ sản


Đề nghị: - Thời gian và giảng đường thi cụ thể phòng KĐCLĐT sẽ thông báo vào chiều thứ 6 hàng tuần. 

· Yêu cầu sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên.

Hải Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2016                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

